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Tãm t¾t 
Ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) là ung thư phổ biến ở nam giới và có tỷ lệ tử vong tăng cao hàng 

năm. Đến nay, chưa có thuốc điều trị hiệu quả UTTTL. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng: tỏi có khả 
năng ức chế ung thư phát triển. Trong nghiên cứu này, tác dụng của dịch chiết tỏi Lý Sơn (TLS) đối 
với nh©n lªn cña tế bào UTTTL người dòng PC-3 được đánh giá bằng thử nghiệm MTT. Kết quả cho 
thấy, dịch chiết TLS có tác dụng ức chế tế bào ung thư PC-3 phát triển phụ thuộc liều dùng so sánh 
với chứng. Ở nồng độ 2,5 mg/ml, 5 mg/ml và 10 mg/ml, dịch chiết TLS ức chế rõ rệt tế bào UTTTL 
người nhân lên so với thuốc vincristine 0,05 µg/ml môi trường (p < 0,001). 

* Từ khoá: Tỏi; Tỏi Lý Sơn; MTT; Ung thư tuyến tiền liệt. 

 
AQUEOUS EXTRACTION OF LYSON GARLIC INHIBITED HUMAN 

PROSTATE CARCINOMA CELL LINE PC-3 IN VITRO 

 

summary  
Prostate cancer is the most common cancer in men and related death rate increases every year. 

There is no effective therapy for human prostate cancer. Previous studies reported that garlic 
extraction suppresses cancer growth. In this study, aqueous extraction of Lyson garlic (AELG) was 
examined for its antiproliferative on prostate cancer cell line PC-3 by MTT assay in vitro. The results 
indicated that AELG inhibited the growth of prostate cancer cells in a dose dependent manner, 
compared to the control. At 2.5 mg/ml, 5 mg/ml and 10 mg/ml concentrations, AELG was significantly 
inhibited proliferation of human prostate cancer cells compared to vincristin 0.05 µg/ml (p < 0.001). 

* Key words: Garlic; Lyson garlic; MTT; Prostate cancer. 
 

ĐÆt vÊn ®Ò 

Ung thư tuyến tiền liệt chiếm 10% trong 
số ung thư ở nam giới. Ở các nước phát 
triển, tỷ lệ này chiếm khoảng 15% và đây là 
loại ung thư đứng hàng thứ 2 sau ung     
thư phổi. Tại Hoa Kỳ, UTTTL là loại ung  
thư thường gặp nhất ở nam giới. Đây là loại 

 

ung thư có tỷ lệ mắc mới cao nhất và tỷ lệ 
tử vong đứng hàng thứ 2 trong 10 loại ung 
thư hay gặp nhất ở nam giới tại Hoa Kỳ 
năm 2010 [3]. Ở Việt Nam, theo ghi nhận 
về tình hình ung thư ở Hà Nội năm 1999 có 
tỷ lệ mắc UTTTL tăng theo tuổi và ở nam 
giới tỷ lệ này là 2,2/100.000 dân [2]. 

 

 

* Häc viÖn Qu©n y 
Ph¶n biÖn khoa häc: TS. NguyÔn §Æng Dòng 

Ung thư nếu được phát hiện sớm, quá trình 
điều trị và tiên lượng sẽ tốt hơn rất nhiều so 

với phát hiện muộn. Việc can thiệp sớm 
bằng cách loại bỏ khối u đưa lại kết quả tốt, 



tuy nhiên biện pháp này có ảnh hưởng đến 
khả năng tiểu tiện tự chủ và tình dục. Đối 
với trường hợp phát hiện muộn, đã xâm lấn 
hoặc di căn xa, việc điều trị phải kết hợp 
nhiều biện pháp, trong khi hiệu quả còn hạn 
chế. Sử dụng thuốc chống ung thư hoặc xạ 
trị rất cần thiết để kiểm soát khối u. Các nhà 
khoa học đang rất nỗ lực tìm kiếm các 
phương thuốc mới điều trị ung thư nói 
chung và UTTTL nói riêng.  

Ở nước ta hiện nay có rất nhiều loại 
dược liệu quý có tác dụng điều trị nhiều 
bệnh, trong đó có cả ung thư nhưng chưa 
được nghiên cứu đầy đủ. Chính vì vậy, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm 
Đánh giá tác dụng kháng ung thư của dịch 
chiết TLS trên trên tế bào UTTTL người 
dòng PC-3 trên môi trường nuôi cấy tế bào. 

 

ĐèI TƯỢNG Vµ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIªN CỨU 

1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu. 

- Dịch chiết TLS: TLS thu hái vào tháng 
2 - 2009 tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng 
Ngãi), chiết xuất toàn phần thành cao lỏng 
hòa tan trong nước, sau đó hòa loãng dịch 
chiết trong môi trường nuôi cấy tế bào tính 
theo tỷ lệ (mg/ml) gọi là dịch chiết TLS. 
Chất lượng cao tỏi đều đạt tiêu chuẩn cơ 
sở, sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu Sinh - 
Y - Dược học Quân sự, Học viện Quân y [1].  

- Vincristine: vincristine là một alcaloid 
chống ung thư, tách chiết từ cây dừa cạn 
Catharanthus Roseus L., có tác động ức chế 
phân bào mạnh theo cơ chế liên kết đặc 
hiệu với tubulin. Đây là một protein ống     

vi thể, phóng bế tạo thành thoi phân bào 
cần thiết cho phân chia tế bào. Vincristine là 
một thuốc nguồn gốc tự nhiên, được sử 
dụng điều trị nhiều loại ung thư [1]. 

 

Nhóm 3: môi trường nuôi cấy có dịch 
chiết TLS 10 mg/ml.  

- Tế bào UTTTL người dòng PC-3 (mã 
CRL-1435), của công ty ATCC (Hoa Kỳ). 

- Môi trường nuôi cấy tế bào F12K bổ 
sung thêm 10% huyết thanh bào thai bê 
(FBS) và 1% dung dịch penicillin và streptomycin 
(Invitrogen GmbH, Karlsruhe, Đức). 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

* Nuôi cấy tê bào: 

Nuôi cấy tế bào ung thư PC-3 trên đĩa 
nuôi cấy 96 giếng (96 well-plate). Số lượng 
tế bào 5 x 104 tế bào/ml môi trường, mỗi 
giếng 0,2 ml, phát triển trong môi trường 
F12K, bổ sung 10% FBS, 1% penicillin và 
streptomycin. Sau 24 giờ nuôi cấy đạt trên 
90% bám dính, thay môi trường và bổ sung 
thuốc nghiên cứu với nồng độ đã tính toán 
tương ứng vào các giếng tế bào. Thay môi 
trường tế bào PC3, thuốc nghiên cứu và 
thuốc chứng hàng ngày vào cùng một thời 
gian nhất định. Thu hoạch tế bào và làm thử 
nghiệm độc tế bào và MTT tại những thời 
điểm sau nuôi cấy 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ. 
Nghiên cứu tiến hành tại Trung tâm Nghiên 
cứu Sinh - Y - Dược học, Học viện Quân y. 

Tế bào sau khi cấy chuyển, chia thành 7 
nhóm: 

Nhóm 1: môi trường nuôi cấy bình thường. 

Nhóm 2: môi trường nuôi cấy có nồng 
độ vincristin 0,05 µg/ml. 



Nhóm 4: môi trường nuôi cấy có dịch 
chiết TLS 5 mg/ml.  

Nhóm 5: môi trường nuôi cấy có dịch 
chiết TLS 2,5 mg/ml. 

Nhóm 6: môi trường nuôi cấy có dịch 
chiết TLS 1,25 mg/ml. 

Nhóm 7: môi trường nuôi cấy có dịch 
chiết TLS 0,625 mg/ml. 

Toàn bộ quy trình tiến hành thí nghiệm 
lặp lại 3 lần.    

* Thử nghiệm Trypan Blue: 

Thử  nghiệm Trypan Blue là thử nghiệm 
đánh giá tác dụng gây độc tế bào trực tiếp 
của dịch chiết TLS trên dòng tế bào PC-3. 
Thử nghiệm này cho biết tỷ lệ tế bào chết 
và tế bào sống sau khi cho tế bào tiếp xúc 
với thuốc ở những nồng độ khác nhau vào 
môi trường nuôi cấy sau thời gian 1 giờ.        
Tế bào chết sẽ bắt màu xanh của Trypan 
Blue và phân biệt với nh÷ng tế bào sống 
không  bắt màu. Kiểm tra ảnh hưởng gây 
độc tế bào trực tiếp nồng độ của dịch chiết 
TLS: 0,625 mg/ml; 1,25 mg/ml; 2,5 mg/ml;     
5 mg/ml; 10 mg/ml; 20 mg/ml; 40 mg/ml. 

 

* Thử nghiệm MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-
2-yl) -2,5-diphenyl tetrazolium bromide]: 
thực hiện theo quy trình mô tả đầu tiên của 
Mosmann (1983). Nguyên lý của phản ứng 
là sử dụng chức năng chuyển hóa của ty 
thể ở tế bào sống có khả năng chuyển hóa 
chất MTT thành một sản phẩm có màu 
không tan trong nước, nhưng tan trong 
dung dịch chuyên dụng. Khi tế bào chết, ty 
thể không còn khả năng chuyển hóa MTT 
thành chất màu [6]. Sản phẩm tạo ra từ 
phản ứng MTT có màu đặc trưng và định 

lượng bằng đo mật độ quang với bước 
sóng hấp thụ đặc trưng bằng máy đọc 
ELISA ở kính lọc 590 nm. Mật độ quang tạo 
ra từ phản ứng MTT cho phép xác định 
tương quan về số lượng tế bào sống/chết 
có mặt trong giếng nuôi cấy [6]. Thử nghiệm 
MTT thực hiện trên tất cả nhóm tế bào vào 
các thời điểm 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ sau khi 
thay môi trường nuôi cấy có chứa thuốc 
nghiên cứu với nồng độ khác nhau như mô 
tả ở trên. 

* Xử lý số liệu: phân tích thống kê dùng 
chi bình phương test, sử dụng chương trình 
phần mềm STAT 7.0 (website: www.stata.com); 
phân tích số liệu bằng thuật toán parametric 
Mann-Whitney U-test và so sánh đối xứng t-
test dùng chương trình Statview, version 
5.1 (website: www.statview.com).  

 

KÕT QUẢ nghiªn cøu                                 

VÀ BÀN LUẬN 

1. Ảnh hưởng gây độc tế bào trực tiếp 
của dịch chiết TLS. 

Kết quả thử nghiệm Trypan Blue cho 
thấy dịch chiết TLS ở những nồng độ khác 
nhau không gây độc trực tiếp đối với tế bào 
ung thư PC-3. Biểu hiện, tỷ lệ tế bào chết/tế 
bào sống giữa giếng nuôi cấy sử dụng dịch 
chiết TLS không có sự khác biệt so với chứng 
khi sử dụng môi trường nuôi cấy đơn thuần 
(hình 1).                                                                   
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TLS 0,625 mg/ml, số lượng tế bào sống 
giảm chưa rõ rệt so với nhóm chứng (p = 
0,0518). Nồng độ TLS 1,25 và 2,5 mg/ml và 
môi trường có vincristin 0,05 µg/ml có tác 
dụng ức chế sự phát triển của tế bào (p < 
0,05) và không có sự khác biệt giữa 3 
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chiết TLS 5 hoặc 10 mg/ml, ức chế rõ rệt tế 
bào PC-3 phát triển so với chứng và so với 
vincristin (p < 0,01) (hình 2).  

 

 
 

Hình 2: Số lượng tế bào PC-3 sống xác 
định bằng kỹ thuật MTT tại thời điểm 24 
giờ. Nhóm dùng dịch chiết TLS nồng độ 5 và 
10 mg/ml có số lượng tế bào giảm rõ so với 
nhóm chứng âm và nhóm sử dụng vincristin. 

Thử nghiệm MTT cho kết quả mật độ 
quang càng giảm, số lượng tế bào sống 
càng thấp, tế bào ung thư PC-3 càng bị ức 
chế phát triển. Kết quả này tương tự thông 
báo nghiên cứu gần đây của chúng tôi trên 
tế bào ung thư thanh quản Hep2 người [1] 
và của các tác giả khác đánh giá tác dụng 
của tỏi trên tế bào PC-3 [3, 4]. 

hiết TLS tại 
Tại thời điểm 48 giờ, quan sát dưới kính 

hiển vi quang học cho thấy số lượng tế bào 



giảm đi rõ rệt ở nhóm dùng dịch chiết TLS 
và vincristine. Nhất là nhóm tế bào dịch 
chiết TLS ở nồng độ 5 mg/ml và 10 mg/ml 
cũng như vincristine so với nhóm chứng.  

Thử nghiệm MTT cho thấy: tại thời điểm 
này, ở tất cả nhóm tế bào có dịch chiết TLS 
trong môi trường đều ức chế rõ rệt tế bào 
ung thư PC-3 phát triển (p < 0,05). Nồng độ 
dịch chiết TLS càng cao, số lượng tế bào 
ung thư sống sót càng giảm (p < 0,05), nhất 

là ở nồng độ cao 5 - 10 mg/ml, số lượng tế 
bào sống còn lại giảm rõ rệt so với chứng 
không dùng thuốc và so với nhóm sử dụng 
vincristin (p < 0,001). So sánh với nồng độ 
TLS khác nhau thấy, tác dụng của vincristin 
0,05 µg/ml mạnh hơn so với nồng độ dịch 
chiết TLS 0,625 mg/ml (p < 0,001), nhưng 
kém hơn so với nồng độ TLS trên 2,5 mg/ml 
(p < 0,01) (hình 3). 

 

Nhãm so s¸nh p 

1-2 0,0012 

1-3 0,0003 

1-4 <0,0001 

1-5 0,0003 

1-6 0,0044 

1-7 0,0390 

2-3 0,0002 

2-4 <0,0001 

2-5 0,0003 

2-6 0,1535 

2-7 <0,0001  

 

Hình 3: Số lượng tế bào PC-3 sống xác định bằng kỹ thuật MTT tại thời điểm 48 giờ. Nồng 
độ TLS càng cao, số lượng tế bào ung thư PC-3  

càng bị ức chế và số lượng tế bào sống càng giảm (p < 0,01). 
 
 
Theo những nghiên cứu gần đây, dịch 

chiết tỏi có khả năng ức chế tế bào ung thư 
chuột di căn và nhân lên [7, 9]. Tác dụng 
này của tỏi, khả năng thành phần diallyl 
disulfide trong dịch chiết tỏi ức chế tế bào 
ung thư tăng sinh, tăng cường điều hòa gen 
tế bào chết theo chương trình. Diallyl disulfide 

đã được chứng minh tạo ra quá trình chết 
tế bào theo chương trình ở tế bào ung thư 
vú bằng tăng cường biểu hiện protein Bax 
và giảm biểu hiện Bcl2 và hoạt hóa caspase 
trong con đường tín hiệu chết tế bào theo 
chương trình, cơ chế tương tự như được 
chứng minh trên tế bào ung thư PC-3 người 
[4, 7, 9]. 

4. Tác dụng của dịch chiết TLS tại thời điểm sau 72 giờ. 
Dưới kính hiển vi quang học cho thấy: thời điểm 72 giờ sau dùng dịch chiết TLS và 

vincristine, tế bào bị ức chế phát triển rõ rệt. Nhất là những tế bào môi trường có dịch chiết 



TLS nồng độ 5 hoặc 10 mg/ml (hình 4). Hình ảnh thưa thớt tế bào bám được vào đáy 
giếng, nhiều tế bào chết bong và nổi lơ lửng trong môi trường đối với những giếng tế bào 
môi trường có dịch chiết TLS.  

 

     

a 

 
Hình 4: Tế bào ung thư PC-3 sau 72 giờ nuôi cấy khi thử nghiệm MTT. 

 (a) tế bào được nuôi cấy trong môi trường thông thường; 
(b) tế bào được nuôi cấy trong môi trường có nồng độ vincristine 0,05 µg/ml; 
(c) tế bào được nuôi cấy trong môi trường có nồng độ dịch chiết TLS 10 mg/ml. 

 
 

  

 

Hình 5: Số lượng tế bào PC-3 sống xác định bằng kỹ thuật MTT tại thời điểm 72 giờ. Số 
lượng tế bào PC-3 giảm rõ rệt dưới tác động của dịch chiết TLS. Nồng độ TLS càng cao, 
tế bào sống càng giảm (p < 0,001). Ở nồng độ TLS ≤ 1,25 mg/ml, khả năng ức chế tế bào 
phát triển kém hơn vincristine (p < 0,05), nhưng ở nồng độ từ 2,5 đến 10 mg/ml, TLS ức 

chế tế bào PC-3 rõ rệt so với vincristine (p < 0,01). 
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1-2 < 0,0001 

1-3 < 0,0001 

1-4 < 0,0001 

1-5 < 0,0001 

1-6 < 0,0001 

1-7 0,1469 

2-3 < 0,0001 

2-4 < 0,0001 

2-5 0,0003 

2-6 0,0390 

2-7 0,0001 

b c



Thử nghiệm MTT chứng minh sự phát triển của tế bào PC-3 bị ức chế rõ rệt ở nhóm tế 
bào nuôi cấy với dịch chiết TLS từ 1,25 mg/ml đến 10 mg/ml. Nồng độ dịch chiết TLS càng 
cao, ức chế càng mạnh sự phát triển của tế bào PC-3 (p < 0,001). Hơn nữa, nồng độ dịch 
chiết TLS từ 2,5 - 10 mg/ml có tác dụng ức chế mạnh hơn so với thuốc vincristine 0,05 µg/ml 
(p < 0,01) (hình 5).  

Tỏi vừa là một loại gia vị phổ biến, đồng thời cũng là một loại dược liệu quý. Tỏi Lý Sơn, 
Việt Nam nổi tiếng về chất lượng từ bao đời nay đang thu hút nhiều người trong và ngoài 
nước quan tâm, không chỉ là gia vị thơm ngon mà nó còn được dùng làm thuốc phòng chữa 
nhiều bệnh. Trong lịch sử, tỏi được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh 
trĩ, khớp, viêm da, đau bụng, ho, chán ăn… [4, 5] Gần đây, có rất nhiều nghiên cứu cho thấy 
tỏi có vai trò quan trọng trong điều trị nhiều bệnh khác nhau, trong đó có các bệnh lý nhiễm 
khuẩn, tim mạch và ung thư [1,  4]. Trong dịch chiết tỏi có hơn 100 loại hợp chất chứa lưu 
huỳnh có giá trị trong y học, tiêu biểu là         N-aceryl-S-allyl cysteine, allyl mercaptan, diallyl 
disulfide, diallyl sulfide, diallyl sulfoxide, diallyl sulfone, và allyl methyl sulfide…          [1, 3, 5, 
7, 9]. Các chất này có vai trò quan trọng trong cơ chế kháng ung thư thông qua điều hoà 
nồng độ glucathion và ức chế cytochrome P450 2E1. Allicin có vai trò quan trọng trong ức 
chế quá trình nhân lên của tế bào ung thư và điều hoà apoptosis [3, 5]. 

Scharfenberg và CS (1990) chứng minh ajoene có tác dụng độc tế bào và gây chết tế 
bào như tế bào ung thư vú, tuyền liệt tuyến đại trực tràng, gan, phổi, tụy, lympho... Hơn nữa, 
ajoene còn có khả năng tương tác với một số dòng tín hiệu liên quan tới con đường tế bào 
chết theo chương trình thông qua hoạt hóa các dòng thác phụ thuộc mitochondrial caspase-
3, protein p53 và bẻ gãy protein chống lại tế bào chết BCL2 [3, 4, 8]. 

Các chất có trong dịch chiết tỏi có thể ức chế trực tiếp quá trình chuyển hoá của tế bào 
ung thư, ức chế quá trình phát sinh và phát triển của tế bào ung thư, điều biến đáp ứng của 
hệ miễn dịch qua đại thực bào và lympho T [4]. 

 Những cơ chế trên giải thích tác dụng của dịch chiết tỏi trong đề kháng ung thư nói 
chung. Kết quả chúng tôi thu được khi nghiên cứu tác dụng của dịch chiết TLS trên tế bào 
UTTTL người dòng PC-3 phù hợp với những nghiên cứu đã được công bố. Dịch chiết TLS 
có thể gây chết và/hoặc ức chế phát triển tế bào ung thư PC-3.  

 

KÕT LUẬN 

Trên môi trường nuôi cấy tế bào UTTTL dòng PC-3, dịch chiết TLS có tác dụng ức chế tế 
bào phát triển. Ở thời điểm 48 - 72 giờ, dịch chiết TLS có tác dụng ức chế rõ rệt tế bào phát 
triển so với nhóm chứng không dùng tỏi (p < 0,001). Ở nồng độ dịch chiết TLS 2,5 - 10 
mg/ml, tác dụng ức chế tế bào ung thư PC-3 mạnh hơn so với tác dụng của thuốc kháng 
ung thư vincristin 0,05 µg/ml. 
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